	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 12/2015/QĐ-UBND
	Vị Thanh, ngày 14 tháng 4 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y, DƯỢC HỆ CHÍNH QUY ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học Y, Dược hệ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 66/TTr-SYT ngày 27 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học Y, Dược hệ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN-TPHCM);
- Bộ: Nội vụ, Y tế;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN và đoàn thể tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy và các Ban Đảng;
- VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT,VX.LHT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH




Trần Công Chánh


QUY ĐỊNH
VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC Y, DƯỢC HỆ CHÍNH QUY ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 12/2015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 04 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định này quy định về chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học Y, Dược hệ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Là sinh viên đại học hệ chính quy ngành bác sĩ, dược sĩ đào tạo theo địa chỉ sử dụng, có cam kết sau khi tốt nghiệp về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; số lượng là 183 sinh viên (Đính kèm các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
b) Các đối tượng được áp dụng chính sách hỗ trợ học phí nhưng trong thời gian đào tạo bị buộc thôi học, tự ý bỏ học hoặc đã tốt nghiệp nhưng không về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thì không được hưởng chính sách hỗ trợ học phí theo Quy định này.

c) Các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ học phí.
Điều 2. Thời gian và chính sách hỗ trợ học phí
1. Thời gian: chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học Y, Dược hệ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2015 - 2020.

2. Chính sách hỗ trợ:
a) Hỗ trợ học phí một lần khi tốt nghiệp ra trường bằng tổng mức học phí 06 năm đối với bác sĩ và 05 năm đối với dược sĩ đại học.

b) Định mức hỗ trợ:

- Năm 2015: mức hỗ trợ học phí đối với sinh viên đại học Y, Dược hệ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng là 8.000.000 đồng/sinh viên/năm.

- Giai đoạn từ năm 2016 - 2020: mức hỗ trợ học phí đối với sinh viên đại học Y, Dược hệ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang thực hiện theo quy định hiện hành của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

c) Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.
Chương II

ĐIỀU KIỆN, QUYỀN LỢI, NGHĨA VỤ; QUY TRÌNH, HỒ SƠ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ
Điều 3. Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ

1. Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật cao và nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của cơ sở đào tạo, địa phương, đơn vị nơi công tác sau khi tốt nghiệp.

2. Có Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức và được phân công công tác tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

3. Có cam kết làm việc, thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang sau khi tốt nghiệp ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; đồng thời, cam kết hoàn trả toàn bộ học phí đã được hỗ trợ theo quy định của pháp luật nếu không thực hiện đúng cam kết.

Điều 4. Quyền lợi của người được hưởng chính sách hỗ trợ

1. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được xem xét tuyển dụng làm việc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo hợp đồng sử dụng lao động như đã cam kết.

2. Được phân công, bố trí công tác phù hợp.

3. Khi được tuyển dụng vào các cơ sở y tế công lập, được hưởng quyền lợi của công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghĩa vụ của người được hưởng chính sách hỗ trợ

1. Thực hiện đúng cam kết, hợp đồng đào tạo.

2. Chấp hành sự phân công công tác của cơ quan quản lý sau khi kết thúc khóa đào tạo.

3. Thực hiện việc đền bù chi phí hỗ trợ và các quy định khác khi vi phạm nội dung bản cam kết, hợp đồng đào tạo đối với Sở Y tế và đơn vị sử dụng theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Đền bù chi phí hỗ trợ học phí

1. Cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ học phí phải đền bù chi phí hỗ trợ trong trường hợp: sau khi tốt nghiệp và được tuyển dụng nhưng bỏ việc, thôi việc, bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc thuyên chuyển công tác khỏi nơi đăng ký phục vụ ban đầu sau khi tốt nghiệp ra trường theo nguyện vọng của cá nhân khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết phục vụ tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh.

2. Mức đền bù: thực hiện theo quy định của pháp luật về đền bù chi phí đào tạo.

3. Trường hợp cá nhân không thực hiện nghĩa vụ đền bù, hoàn trả chi phí hỗ trợ thì cơ quan có thẩm quyền có quyền khởi kiện theo quy định pháp luật.

Điều 7. Quy trình, hồ sơ và phương thức thanh toán hỗ trợ học phí
1. Quy trình: Sở Y tế gửi hồ sơ thụ hưởng chính sách hỗ trợ học phí của đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ học phí đến Sở Tài chính để thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh cấp kinh phí và chi trả chế độ cho đối tượng theo Quy định này.

2. Hồ sơ hưởng chính sách hỗ trợ học phí gồm: đối tượng được hưởng chính sách làm 03 bộ hồ sơ, nộp tại Sở Y tế. Hồ sơ gồm: bản sao bằng tốt nghiệp chuyên ngành được cử đi đào tạo có chứng thực; bản sao Quyết định tuyển dụng, bố trí và phân công công việc; bản cam kết thực hiện chính sách hỗ trợ học phí theo quy định của Quy định này (có xác nhận của cơ quan chủ quản).

3. Phương thức thanh toán: thanh toán một lần khi tốt nghiệp ra trường, được tuyển dụng làm việc và có cam kết thời gian phục vụ công tác tại cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
Điều 8. Trách nhiệm của Sở Nội vụ

1. Tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ hàng năm và phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí.

2. Phối hợp với Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ các đối tượng đào tạo theo địa chỉ sử dụng để thực hiện quy trình tuyển dụng, quản lý và sử dụng viên chức.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp (nếu có); sửa đổi, bổ sung chính sách phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Phối hợp với Sở Y tế định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học Y, Dược hệ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu bố trí, phân bổ và đảm bảo kinh phí thực hiện chính sách theo lộ trình hàng năm đúng quy định.

2. Hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục lập dự toán, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ học phí theo quy định.

Điều 10. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính đảm bảo kinh phí từ ngân sách địa phương và lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện chính sách hỗ trợ học phí theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học Y, Dược hệ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

2. Phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng hoàn thiện hệ thống tổ chức, bộ máy, biên chế, cơ cấu cán bộ, đào tạo cán bộ y tế và thực hiện chính sách đào tạo cán bộ y tế theo quy định.

3. Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đại học Y, Dược hệ chính quy đào tạo theo địa chỉ sử dụng theo định kỳ và theo yêu cầu của tỉnh.

4. Ký hợp đồng đào tạo với các cơ sở đào tạo, theo dõi quá trình đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực sau khi được đào tạo và bố trí việc làm tại các cơ sở y tế công lập đúng theo Kế hoạch đào tạo được phê duyệt.

5. Xây dựng kế hoạch kinh phí hỗ trợ đào tạo hàng năm trình cấp thẩm quyền và lập thủ tục thanh toán hỗ trợ học phí cho đối tượng khi có quyết định phân bổ kinh phí.

6. Quyết định phân công công tác đối với sinh viên đào tạo theo địa chỉ sử dụng sau khi tốt nghiệp về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; tổ chức xét tuyển biên chế hằng năm đối với sinh viên tốt nghiệp ra trường và thực hiện chính sách hỗ trợ học phí theo quy định.

7. Phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh, các Cấp ủy, chính quyền địa phương về việc sắp xếp, bố trí sử dụng có hiệu quả đội ngũ sinh viên được đào tạo theo địa chỉ sử dụng chuyên ngành Y, Dược sau khi được đào tạo.

Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị sử dụng
1. Xây dựng quy hoạch bổ sung nguồn nhân lực phù hợp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc phục vụ người bệnh, nâng cao sức khỏe Nhân dân địa phương.

2. Tiếp nhận, bố trí việc làm, quản lý sử dụng sinh viên sau khi đào tạo đảm bảo phù hợp với chuyên ngành đào tạo, đồng thời tạo môi trường làm việc thuận lợi để phát huy năng lực chuyên môn được đào tạo của sinh viên.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Quy định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phu luc 1

										Phụ lục 1

		DANH SÁCH TỔNG HỢP SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY ĐÀO TẠO THEO ĐỊA CHỈ SỬ DỤNG

		TỈNH HẬU GIANG TRÚNG TUYỂN TỪ NĂM 2009 - 2014

		(Đính kèm Quyết định số         /2015/QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

										ĐVT: 1.000 VNĐ

		TT		Nội dung		Ngành		Số lượng		Mức hỗ trợ 8.000/người/năm
Bác sĩ: số lượng *8.000*6 năm
Dược sĩ: số lượng *8.000*5 năm

		1		Trúng tuyển năm 2009		Bác sĩ (2009 - 2015)		12		576,000

						Dược sĩ (2009 - 2014)		6		240,000

		2		Trúng tuyển năm 2010		Bác sĩ (2010 - 2016)		16		768,000

						Dược sĩ (2010 - 2015)		8		320,000

		3		Trúng tuyển năm 2011		Bác sĩ (2011 - 2017)		23		1,104,000

						Dược sĩ (2011 - 2016)		7		280,000

		4		Trúng tuyển năm 2012		Bác sĩ (2012 - 2018)		39		1,872,000

						Dược sĩ (2012 - 2017)		2		80,000

		5		Trúng tuyển năm 2013		Bác sĩ (2013 - 2019)		24		1,152,000

						Dược sĩ (2013 - 2018)		6		240,000

		6		Trúng tuyển năm 2014		Bác sĩ (2014 - 2020)		36		1,728,000

						Dược sĩ (2014 - 2019)		4		160,000

				TỔNG CỘNG:				183		8,520,000

				Trong đó:		Tổng cộng Bác sĩ		150		7,200,000

						Tổng cộng Dược sĩ		33		1,320,000





Phu luc 2

														Phụ lục 2

		DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TRÚNG TUYỂN NĂM 2009

		Hệ đào tạo theo địa chỉ sử dụng

		(Đính kèm Quyết định số         /2015/QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

		TT		Họ và tên		Ngày, tháng, năm sinh		Giới tính		Ngành học		Niên khóa		Ghi chú

		1		Nguyễn Thị Hồng Hạnh		**/**/1989		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2009 - 2015

		2		Phạm Đông Hồ		4/19/90		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2009 - 2015

		3		Phan Văn Bằng		10/28/91		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2009 - 2015

		4		Phan Thị Ngọc Huyền		3/27/91		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2009 - 2015

		5		Kiều Công Minh		4/15/91		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2009 - 2015

		6		Võ Xuân Triều		9/1/91		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2009 - 2015

		7		Nguyễn Thành Vinh		9/24/91		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2009 - 2015

		8		Lý Phương Cường		11/4/90		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2009 - 2015

		9		Nguyễn Văn Sài		3/2/89		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2009 - 2015

		10		Nguyễn Thị Cẩm Huỳnh		9/10/91		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2009 - 2015

		11		Huỳnh Nguyễn Xuân Thảo		9/21/91		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2009 - 2015

		12		Nguyễn Thị Mộng Tuyền		3/29/89		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2009 - 2015

		Cộng: 12 Bác sĩ

		1		Nguyễn Thoại Bảo Anh		12/26/91		Nữ		Dược sĩ đại học		2009 - 2014

		2		Nguyễn Trường Giang		8/6/91		Nam		Dược sĩ đại học		2009 - 2014

		3		Nguyễn Chí Linh		7/17/88		Nam		Dược sĩ đại học		2009 - 2014

		4		Lê Văn Đệ		10/16/87		Nam		Dược sĩ đại học		2009 - 2014

		5		Trương Huỳnh Kim Ngọc		7/12/90		Nữ		Dược sĩ đại học		2009 - 2014

		6		Nguyễn Trần Mộng Trinh		3/2/90		Nữ		Dược sĩ đại học		2009 - 2014

		Cộng: 06 Dược sĩ





Phu luc 3

														Phụ lục 3

		DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TRÚNG TUYỂN NĂM 2010

		Hệ đào tạo theo địa chỉ sử dụng

		(Đính kèm Quyết định số         /2015/QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

		TT		Họ và tên		Ngày, tháng, năm sinh		Giới tính		Ngành học		Niên khóa		Ghi chú

		1		Vũ Quốc Dũng		8/28/92		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2010 - 2016

		2		Nguyễn Lê Gia Kiệt		10/11/92		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2010 - 2016

		3		Nguyễn Hoàng Mỹ Hương		12/10/92		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2010 - 2016

		4		Đặng Nguyễn Vũ Linh		12/31/92		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2010 - 2016

		5		Quách Thị Kim Phúc		9/12/92		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2010 - 2016

		6		Lê Đệ		12/6/91		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2010 - 2016

		7		Đồng Thị Ngọc Huyền		6/8/92		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2010 - 2016

		8		Vũ Thị Ngân		2/9/91		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2010 - 2016

		9		Nguyễn Thị Ngọc Trâm		11/7/92		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2010 - 2016

		10		Nguyễn Hoàng Duy		10/2/91		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2010 - 2016

		11		Nguyễn Trung Kiên		2/25/92		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2010 - 2016

		12		Trần Phạm Thanh Long		7/19/92		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2010 - 2016

		13		Nguyễn Minh Trường		6/29/92		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2010 - 2016

		14		Nguyễn Thanh Trí		8/20/92		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2010 - 2016

		15		Võ Minh Tân		7/13/92		Nam		Bác sĩ RHM		2010 - 2016

		16		Nguyễn Hoàng Xuyên		8/9/91		Nam		Bác sĩ RHM		2010 - 2016

		Cộng: 16 Bác sĩ

		1		Khuất Thị Vân Anh		3/28/91		Nữ		Dược sĩ đại học		2010 - 2015

		2		Nguyễn Hoàng Giang		7/16/91		Nam		Dược sĩ đại học		2010 - 2015

		3		Võ Bảo Quốc		1/11/91		Nam		Dược sĩ đại học		2010 - 2015

		4		Dương Triều Vân		7/18/91		Nữ		Dược sĩ đại học		2010 - 2015

		5		Tô Thị Yến Oanh		6/21/92		Nữ		Dược sĩ đại học		2010 - 2015

		6		Đặng Trường Giang		1/9/90		Nam		Dược sĩ đại học		2010 - 2015

		7		Lê Minh Thế Khương		10/31/92		Nam		Dược sĩ đại học		2010 - 2015

		8		Cao Văn Nhơn		3/25/92		Nam		Dược sĩ đại học		2010 - 2015

		Cộng: 08 Dược sĩ





Phu luc 4

														Phụ lục 4

		DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TRÚNG TUYỂN NĂM 2011

		Hệ đào tạo theo địa chỉ sử dụng

		(Đính kèm Quyết định số         /2015/QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

		TT		Họ và tên		Ngày, tháng, năm sinh		Giới tính		Ngành học		Niên khóa		Ghi chú

		1		Trương Hữu Duyên		11/2/93		Nam		Bác sĩ RHM		2011 - 2017

		2		Lương Đoàn Minh Thư		9/30/93		Nữ		Bác sĩ RHM		2011 - 2017

		3		Hà Thanh Hiếu		8/4/93		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		4		Huỳnh Thị Ngọc Huyền		4/3/93		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		5		Phạm Vũ Linh		11/30/90		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		6		Phạm Thị Thảo Trang		7/19/93		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		7		Đoàn Thị Thu Cúc		8/27/93		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		8		Nguyễn Khánh Duy		3/12/93		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		9		Kha Nhất Huy		11/6/91		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		10		Nguyễn Xuân Mai		1/8/93		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		11		Mai Trí Thanh		6/2/93		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		12		Trương Thị Thu Trang		9/7/93		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		13		Nguyễn Kim Đồng		10/7/93		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		14		Trần Tường Vi		2/28/93		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		15		Tạ Hồng Xuân		2/9/93		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		16		Nguyễn Hữu Ngọc		8/23/93		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		17		Đỗ Hoài Phong		2/2/93		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		18		Sầm Hoàng Thiên Thanh		3/10/93		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		19		Huỳnh Nhật Thắng		11/15/84		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		20		Nguyễn Thị Ngọc Tuyền		9/29/93		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017

		21		Nguyễn Hữu Nghĩa		6/10/93		Nam		Bác sĩ YHDP		2011 - 2017

		22		Nguyễn Thị Anh Thư		1/17/93		Nữ		Bác sĩ YHDP		2011 - 2017

		23		Phan Hiếu Trung		6/4/92		Nam		Bác sĩ YHDP		2011 - 2017

		Cộng: 23 Bác sĩ

		1		Võ Thành Luân		9/16/85		Nam		Dược sĩ đại học		2011 - 2016

		2		Nguyễn Khắc Nhiệm		2/8/93		Nam		Dược sĩ đại học		2011 - 2016

		3		Võ Thanh Vy		7/20/93		Nữ		Dược sĩ đại học		2011 - 2016

		4		Nguyễn Văn Kết		11/25/93		Nam		Dược sĩ đại học		2011 - 2016

		5		Phạm Thị Ngọc Ngân		4/16/93		Nữ		Dược sĩ đại học		2011 - 2016

		6		Lê Huỳnh Như		9/1/93		Nữ		Dược sĩ đại học		2011 - 2016

		7		Phạm Thanh Tòng		1/1/93		Nam		Dược sĩ đại học		2011 - 2016

		Cộng: 07 Dược sĩ

				Nguyễn Ngọc Nhẫn						Bác sĩ Y đa khoa		2011 - 2017		TP HCM





Phu luc 5

														Phụ lục 5

		DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TRÚNG TUYỂN NĂM 2012

		Hệ đào tạo theo địa chỉ sử dụng

		(Đính kèm Quyết định số         /2015/QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

		TT		Họ và tên		Ngày, tháng, năm sinh		Giới tính		Ngành học		Niên khóa		Ghi chú

		1		Nguyễn Thị Anh Ngân		9/5/94		Nữ		Bác sĩ RHM		2012 - 2018

		2		Bùi Thiện Tín		5/1/94		Nam		Bác sĩ RHM		2012 - 2018

		3		Lê Hoàng Đấu		12/22/93		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		4		Nguyễn Thị Thanh Hồng		8/25/94		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		5		Võ Việt Khoa		10/15/88		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		6		Nguyễn Trọng Nguyễn		4/21/94		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		7		Phạm Văn Toán		12/25/87		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		8		Lê Xuân Triệu		5/1/94		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		9		Huỳnh Anh		10/13/93		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		10		Lư Tấn Hưng		2/27/94		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		11		Lâm Trúc Lâm		4/6/91		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		12		Nguyễn Bùi Thế Nhiên		3/10/94		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		13		Trần Quốc Toản		6/14/93		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		14		Lâm Triều Vỹ		**/**/1993		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		15		Trương Quốc Dinh		5/31/94		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		16		Châu Trà Linh		12/12/93		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		17		Phan Minh Phú		7/6/92		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		18		Trần Thành Tuân		12/31/94		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		19		Võ Văn Xinh		5/29/94		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		20		Nguyễn Thị Thúy Duy		1/25/94		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		21		Huỳnh Vũ Khương		3/27/92		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		22		Mai Bích Ngọc		5/25/93		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		23		Lâm Hồng Phúc		8/8/94		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		24		Huỳnh Kim Thi		12/10/94		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		25		Hồng Triệu Văn		11/9/94		Nam		Bác sĩ YHCT		2012 - 2018

		26		Phan Thị Như Ý		3/18/93		Nữ		Bác sĩ YHCT		2012 - 2018

		27		Nguyễn Thị Ngọc Mai		9/3/94		Nữ		Bác sĩ YHDP		2012 - 2018

		28		Châu Quốc Khánh		**/**/1994		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		29		Lâm Khánh Linh		**/**/1993		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		30		Trần Nguyễn Thiên Nga		**/**/1994		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		31		Lê Đạt Tấn		**/**/1994		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		32		Nguyễn Trung Trực		**/**/1994		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		33		Phan Quang Đạt		**/**/1994		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		34		Lê Minh Khôi		**/**/1994		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		35		Đào Thị Phương Linh		**/**/1994		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		36		Nguyễn Quốc Phòng		**/**/1993		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		37		Trần Thị Diễm Thi		**/**/1994		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		38		Trần Nguyễn Ngọc Trâm		**/**/1994		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		39		Lưu Đức Duy		**/**/1994		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2012 - 2018

		Cộng: 39 Bác sĩ

		1		Đào Thị Lánh		2/9/94		Nữ		Dược sĩ đại học		2012 - 2017

		2		Hồ Sỹ Thoảng		6/12/94		Nam		Dược sĩ đại học		2012 - 2017

		Cộng: 02 Dược sĩ





Phu luc 6

														Phụ lục 6

		DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TRÚNG TUYỂN NĂM 2013

		Hệ đào tạo theo địa chỉ sử dụng

		(Đính kèm Quyết định số         /2015/QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

		TT		Họ và tên		Ngày, tháng, năm sinh		Giới tính		Ngành học		Niên khóa		Ghi chú

		1		Hồ Quốc Thắng		10/9/95		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019

		2		Nguyễn Quang Vinh		8/24/94		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019

		3		Lâm Thanh Ngọc Kim Cương		4/9/95		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019

		4		Võ Thị Thùy Ngân		1/8/95		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019

		5		Lâm Thúy Cẩm		5/17/95		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019

		6		Mai Tuyết Như		12/2/94		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019

		7		Lữ Thanh Xuân		2/16/95		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019

		8		Huỳnh Thị Hồng Nhung		7/2/95		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019

		9		Lâm Minh Cường		2/18/94		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019

		10		Huỳnh Thị Kim Diệu		10/26/93		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019

		11		Trần Huệ Chiếu		8/25/95		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019

		12		Trang Tấn Sang		1/10/95		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019

		13		Lê Huỳnh Vũ		2/1/94		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019

		14		Trương Yến Ngọc		8/12/95		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019

		15		Nguyễn Văn Tây		1/18/95		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019

		16		Huỳnh Quang Đậm		3/19/95		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019

		17		Lê Hoàng Vĩnh Phúc		12/1/95		Nam		Bác sĩ RHM		2013 - 2019

		18		Nguyễn Phước Nguyên		10/10/90		Nam		Bác sĩ YHDP		2013 - 2019

		19		Dương Triều Nhi		10/6/95		Nữ		Bác sĩ YHDP		2013 - 2019

		20		Lê Công Phúc Thịnh		8/4/95		Nam		Bác sĩ YHDP		2013 - 2019

		21		Nguyễn Tấn Đạt		4/19/95		Nam		Bác sĩ YHCT		2013 - 2019

		22		Lưu Thanh Sơn		10/11/95		Nam		Bác sĩ YHCT		2013 - 2019

		23		Đặng Kim Sang		12/26/94		Nữ		Bác sĩ YHCT		2013 - 2019

		24		Trần Mỹ Trinh		12/15/95		Nữ		Bác sĩ YHCT		2013 - 2019

		Cộng: 24 Bác sĩ

		1		Châu Võ Vi Khương		9/10/95		Nam		Dược sĩ đại học		2013 - 2018

		2		Nguyễn Quang Minh		8/17/95		Nam		Dược sĩ đại học		2013 - 2018

		3		Nguyễn Ngọc Yến Nhi		12/19/94		Nữ		Dược sĩ đại học		2013 - 2018

		4		Lê Bảo Trân		7/24/95		Nữ		Dược sĩ đại học		2013 - 2018

		5		Nguyễn Ngọc Vân Anh		1/1/94		Nữ		Dược sĩ đại học		2013 - 2018

		6		Nguyễn Hoàng Tân		2/9/94		Nam		Dược sĩ đại học		2013 - 2018

		Cộng: 06 Dược sĩ

				Trịnh Tấn Đạt		4/15/95		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019		TP HCM

				Huỳnh Đức Thành		6/6/95		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019		TP HCM

				Nguyễn Thanh Liêm		1/25/93		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019		TP HCM

				Nguyễn Dương Công Nguyên		11/20/95		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019		TP HCM

				Hồ Thị Anh Thư		12/7/95		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2013 - 2019		TP HCM





Phu luc 7

														Phụ lục 7

		DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY TRÚNG TUYỂN NĂM 2014

		Hệ đào tạo theo địa chỉ sử dụng

		(Đính kèm Quyết định số         /2015/QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

		TT		Họ và tên		Ngày, tháng, năm sinh		Giới tính		Ngành học		Niên khóa		Ghi chú

		1		Nguyễn Hoài Như		1994		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		2		Nguyễn Hữu Cầu		1996		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		3		Âu Phương Thảo		1996		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		4		Võ Thị Ái Nhân		1996		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		5		Nguyễn Thị Cẩm Nhung		1996		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		6		Nguyễn Hồng Bảo		1996		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		7		Nguyễn Thị Diễm Trinh		1996		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		8		Võ Huỳnh Như		1996		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		9		Đào Nguyễn Anh Đào		1996		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		10		Trầm Phúc Ngân		1996		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		11		Lê Thanh Nguyên		1993		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		12		Nguyễn Văn Chính		1996		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		13		Nguyễn Thị Phương Yến		1996		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		14		Lê Thanh Nhi		1996		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		15		Phạm Văn Lọc		1996		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		16		Lê Thị Minh Ngọc		1995		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		17		Nguyễn Nguyên Khải		1996		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		18		Trần Hoàng Phúc		1996		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		19		Nguyễn Thái Huy		1996		Nam		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		20		Nguyễn Ngọc Như Huỳnh		1995		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		21		Nguyễn Thuỳ Mai Khanh		1995		Nữ		Bác sĩ Y đa khoa		2014 - 2020

		22		Nguyễn Tấn Thành		1996		Nam		Bác sĩ YHCT		2014 - 2020

		23		Nguyễn Thị Tiểu Ngọc		1995		Nữ		Bác sĩ YHCT		2014 - 2020

		24		Võ Thị Cẩm Nang		1994		Nữ		Bác sĩ YHCT		2014 - 2020

		25		Lưu Siêu Đẳng		1996		Nam		Bác sĩ YHCT		2014 - 2020

		26		Lê Thị Thảo Nguyên		1995		Nữ		Bác sĩ YHCT		2014 - 2020

		27		Hồ Tấn Bảo		1996		Nam		Bác sĩ YHCT		2014 - 2020

		28		Võ Thị Anh Thư		1995		Nữ		Bác sĩ YHCT		2014 - 2020

		29		Mai Thị Như Ngọc		1996		Nữ		Bác sĩ YHCT		2014 - 2020

		30		Vũ Thị Minh Thanh		1996		Nữ		Bác sĩ YHCT		2014 - 2020

		31		Trần Thị Hồng Châu		1996		Nữ		Bác sĩ YHCT		2014 - 2020

		32		Nguyễn Trương Thanh Nhân		1996		Nam		Bác sĩ RHM		2014 - 2020

		33		Đồng Hoàng Anh		1995		Nam		Bác sĩ RHM		2014 - 2020

		34		Trần Lê Kim Ngọc		1996		Nữ		Bác sĩ YHDP		2014 - 2020

		35		Trần Thủy Tiên		1996		Nữ		Bác sĩ YHDP		2014 - 2020

		36		Dương Gia Uyên		1996		Nữ		Bác sĩ YHDP		2014 - 2020

		Cộng: 36 Bác sĩ

		1		Trương Ngọc An		1995		Nữ		Dược sĩ đại học		2014 - 2019

		2		Hồ Thị Phương Trinh		1996		Nữ		Dược sĩ đại học		2014 - 2019

		3		Nguyễn Văn Cảnh		1996		Nam		Dược sĩ đại học		2014 - 2019

		4		Lý Phát Ngân Hà		1996		Nữ		Dược sĩ đại học		2014 - 2019

		Cộng: 04 Dược sĩ

				Võ Trường An				Nam		Bác sĩ RHM		2014 - 2020		ĐH Trà Vinh

				Nguyễn Nguyên Khoa				Nam		Bác sĩ RHM		2013 - 2019		ĐH Trà Vinh

				Nguyễn Thị Ánh Vân				Nữ		Bác sĩ RHM		2013 - 2019		ĐH Trà Vinh






